
Thứ Tiết Lớp 7/1 Lớp 7/2 Lớp 7/3 Lớp 7/4 Lớp 7/5 Lớp 9/1 Lớp 9/2 Lớp 9/3 Lớp 9/4
1 TNHN(T.Hậu) TNHN(C.Tiên) TNHN(T.Trường) TNHN(P.Thảo) TNHN(T.Hưng) TNHN(Ví.Anh) TNHN(C.Phương) TNHN(C.Huệ) TNHN(C.Ngọc)
2 TNHN(T.Hậu) TNHN(C.Tiên) TNHN(T.Trường) TNHN(P.Thảo) TNHN(T.Hưng) TNHN(Ví.Anh) TNHN(C.Phương) TNHN(C.Huệ) TNHN(C.Ngọc)
3 Toán(T.Hậu) KHTN(C.Ý) NT(C.Tiên) GDĐP(T.Trường) TNHN(T.Hưng) Văn(Ví.Anh) GDCD(C.Hoa) T.A(C.Huệ) Toán(C.Ngọc) 
4 Toán(T.Hậu) KHTN(C.Dương) Văn(T.Trường) KHTN(C.Ý) T.A(T.Hưng) Văn(Vi.Anh) Tin(C.Phương) Toán(C.Ngọc) GDCD(C.Hoa)
5 NT(C.Tiên) KHTN(C.Dương) Văn(T.Trường) T.A(T.Hưng) KHTN(C.Ý) Tin(C.Phương) Văn(Vi.Anh) Toán(C.Ngọc) T.A(C.Huệ)
1 LSĐL(C.Nhi) TNHN(T.Thóa) Toán(T.Phúc) Văn(T.Lễ) T.A(T.Hưng) T.Anh(C.Chi) NT(T.Hiếu) GDCD(C.Hoa) KHTN(C.Dương)
2 Toán(T.Hậu) LSĐL(C.Nhi) Toán(T.Phúc) T.A(T.Hưng) Văn(T.Lễ) NT(T.Hiếu) T.A(C.Chi) KHTN(T.Nguyên) KHTN(C.Dương)
3 Toán(T.Hậu) T.A(T.Lộc) LSĐL(C.Nhi) TNHN(T.Thóa) Toán(T.Phúc) Toán(T.Ngọc) KHTN(T.Nguyên) NT(T.Hiếu) Toán(C.Ngọc)
4 T.A(T.Lộc) Toán(T.Hậu) TNHN(T.Thóa) LSĐL(C.Nhi) Toán(T.Phúc) Toán(T.Ngọc) KHTN(C.Dương) Toán(C.Ngọc) KHTN(T.Nguyên)
5 TNHN(T,Thóa) Toán(T.Hậu) T.A(T.Lộc) Tin(T.Phúc) LSĐL(C.Nhi) KHTN(T.Nguyên) KHTN(C.Dương) Toán(C.Ngọc) NT(T.Hiếu)
1 Văn(T.Trường) Tin(T.Phúc) KHTN(C.Dương) C.nghệ(C.Hà) LSĐL(P.Thảo) Toán(T.Ngọc) LSĐL(C.Thu) T.A(C.Huệ) Văn(T.Anh)
2 Văn(T.Trường) C.nghệ(C.Hà) KHTN(C.Dương) LSĐL(P.Thảo) Tin(T.Phúc) Toán(T.Ngọc) Văn(Ví.Anh) LSĐL(C.Thu) T.A(C.Huệ)
3 GDĐP(T.Trường) T.A(T.Lộc) LSĐL(P.Thảo) Toán(T.Phúc) C.nghệ(C.Hà) LSĐL (C.Thu) Toán(T.Ngọc) Văn(T.Anh) TNHN(Vi.Anh)
4 C.nghệ(C.Hà) Văn(T.Trường) T.A(T.Lộc) Toán(T.Phúc) KHTN(C.Dương) TNHN (Ví.Anh) Toán(T.Ngọc) Văn(T.Anh) LSĐL(C.Thu) 
5 T.A(T.Lộc) Văn(T.Trường) C.nghệ(C.Hà)  NT(T.Hiếu) KHTN(C.Dương) Văn(P/đạo) T.A(P/đạo) Văn(P/đạo)
1 Tin(T.Phúc) LSĐL(P.Thảo) KHTN(T.Nguyên) Văn(T.Lễ) LSĐL(C.Nhi) LSĐL(C.Trâm) T.A(C.Chi)  KHTN(C.Dương) Toán(C.Ngọc)
2 LSĐL(P.Thảo) KHTN(T.Nguyên) Tin(T.Phúc) LSĐL(C.Nhi) Văn(T.Lễ) T.A(C.Chi) LSĐL(C.Trâm)  KHTN(C.Dương) Toán(C.Ngọc)
3 GDCD(C.Minh) NT(C.Tiên) KHTN(C.Ý) Toán(T.Phúc) GDĐP(T.Trường) KHTN(C.Dương) Văn(Vi.Anh) LSĐL(C.Trâm) Tin(T.Phương) 
4 KHTN(C.Ý) GDCD(C.Minh) GDĐP(T.Trường) Toán(T.Phúc) NT(C.Tiên) KHTN(C.Dương) Văn(Vi.Anh)  Tin(C.Phương) LSĐL(C.Trâm)
5 T.A(P/đạo) Toán(P/đạo) T.A(P/đạo)
1 KHTN(C.Dương) NT(T.Hiếu) Toán(T.Phúc) KHTN(T.Nguyên) T.A(T.Hưng) GDCD(C.Hoa) KHTN(T.Tân) NT(C.Tiên) T.Anh(C.Huệ)
2 KHTN(C.Dương) GDĐP(T.Trường) Toán(T.Phúc) T.A(T.Hưng) KHTN(T.Nguyên) KHTN(T.Tân) NT(C.Tiên) T.A(C.Huệ) Văn(T.Anh)
3 NT(T.Hiếu) Toán(T.Hậu) Văn(T.Trường) KHTN(C.Dương) Toán(T.Phúc) Văn(Vi.Anh) Toán(T.Ngọc)  KHTN(T.Tân) Văn(T.Anh)
4 KHTN(C.Ánh) Toán(T.Hậu) Văn(T.Trường) KHTN(C.Dương) Toán(T.Phúc) Văn(Vi.Anh) Toán(T.Ngọc)  Văn(T.Anh) KHTN(T.Tân) 
5 Toán(P/đạo) Văn(P/đạo) Toán(P/đạo)
1 Văn(T.Trường) T.A(T.Lộc) LSĐL(C.Nhi) Văn(T.Lễ) NT(T.Hiếu) LSĐL(C.Thu) T.A(C.Chi) C.nghệ(T.Trọng) NT(C.Tiên)
2 Văn(T.Trường) LSĐL(C.Nhi) T.A(T.Lộc) Văn(T.Lễ) GDCD(C.Minh) T.A(C.Chi) LSĐL(C.Thu) TNHN(Vi.Anh) C.nghệ(T.Trọng)
3 T.A(T.Lộc) Văn(T.Trường) NT(T.Hiếu) GDCD(C.Minh) Văn(T.Lễ) NT (C.Tiên) C.nghệ(T.Trọng) LSĐL(C.Thu) Văn(T.Anh) 
4 LSĐL(C.Nhi) Văn(T.Trường) GDCD(C.Minh) NT(C.Tiên) Văn(T.Lễ) C.nghệ(T.Trọng) TNHN(Vi.Anh) Văn(T.Anh) LSĐL(C.Thu)
5

GVCN Thầy Hậu Cô Tiên Thầy Trường Cô P Thảo Thầy Hưng T. Ví Anh Cô Phương Cô Huệ Cô Ngọc
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        THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
NĂM HỌC 2024 - 2025 

Áp dụng từ ngày 04 tháng 11 năm 2024 - (Tuần 10/HKI) - Số 03

2

3



Thứ Tiết Lớp 6/1 Lớp 6/2 Lớp 6/3 Lớp 6/4 Lớp 6/5 Lớp 8/1 Lớp 8/2 Lớp 8/3 Lớp 8/4 Lớp 8/5

1 KHTN(C.Ý) TNHN(C.Tú) Văn(T.Tùng) LSĐL(C.Nhi) GDCD(C.Minh) T.A(T.Lộc) Tin(C.Phương) Văn(B.Thảo) KHTN(T.Tân) KHTN(C.Dương)
2 KHTN(C.Ý) GDCD(C.Minh) Văn(T.Tùng) GDĐP(C.Nhi) Toán(C.Tú) Tin(C.Phương) T.A(T.Lộc) KHTN(C.Ánh) KHTN(C.Dương) KHTN(T.Tân)
3 LSĐL(C.Nhi) KHTN(C.Ý) GDCD(C.Minh) Tin(C.Phương) TNHN(C.Tú) KHTN(T.Tân) NT(T.Khoa) KHTN(C.Dương) Văn(B.Thảo) KHTN(C.Ánh)
4 TNHN(T.Lễ) TNHN(C.Ý) TNHN(T.Tùng) TNHN(C.Tú) TNHN(C.Minh) TNHN(T.Lộc) TNHN(T.Tân) TNHN(C.Ánh) TNHN(Dương) TNHN(B.Thảo)
5 TNHN(T.Lễ) TNHN(C.Ý) TNHN(T.Tùng) TNHN(C.Tú) TNHN(C.Minh) TNHN(T.Lộc) TNHN(T.Tân) TNHN(C.Ánh) TNHN(Dương) TNHN(B.Thảo
1 T.A(C.Chi) NT(T.Hiếu)) Toán(T.Trọng) KHTN(C.Hà) Văn(T.Tùng) LSĐL(C.Trâm) Toán(T.Thóa) NT(T.Khoa) Toán(T.Ngọc) Văn(B.Thảo)
2 Văn(T.Lễ) T.A(C.Chi) Toán(T.Trọng) KHTN(C.Hà) Văn(T.Tùng) Văn(T.Anh) Toán(T.Thóa) LSĐL(C.Trâm) Toán(T.Ngọc) Văn(B.Thảo)
3 Văn(T.Lễ)) LSĐL(C.Nhi) T.A(C.Chi) Văn(T.Tùng) T.A(T.Hưng) Văn(T.Anh) LSĐL(C.Trâm) Văn(B.Thảo) NT(T.Hiếu) T.A(C.Huệ)
4 Toán(T.Trọng) Văn(T.Lễ) NT(T.Hiếu) Văn(T.Tùng) KHTN(C.Hà) Toán(T.Thóa) Văn(T.Anh) Văn(B.Thảo) T.A(C.Huệ) LSĐL(C.Trâm)
5 Toán(T.Trọng) Văn(T.Lễ) LSĐL(C.Nhi) T.A(T.Hưng) KHTN(C.Hà) Toán(T.Thóa) Văn(T.Anh) T.A(C.Huệ) LSĐL(C.Trâm) NT(T.Hiếu)
1 LSĐL(P.Thảo) Văn(T.Lễ) NT(C.Tiên) C.nghệ(C.Ánh) Toán(C.Tú) Toán(T.Thóa) Văn(T.Anh) TNHN(T.Hậu) LSĐL(C.Thu) C.nghệ(T.Tân)
2 Văn(T.Lễ) NT(C.Tiên) LSĐL(P.Thảo) Toán(C.Tú) C.nghệ(C.Ánh) Toán(T.Thóa) Văn(T.Anh) LSĐL(C.Thu) C.nghệ(T.Tân) TNHN(T.Hậu)
3 Tin(T.Trọng) LSĐL(P.Thảo) C.nghệ(C.Ánh) Toán(C.Tú) Văn(T.Tùng) T.A(T.Lộc) LSĐL(C.Thu) C.nghệ(T.Tân) TNHN(T.Hậu) Toán(C.Ngọc)
4 NT(C.Tiên) Toán(T.Trọng) Văn(T.Tùng) LSĐL(P.Thảo) T.A(T.Hưng) LSĐL(C.Thu) C.nghệ(T.Tân) Toán(T.Thóa) KHTN(C.Ánh) Toán(C. Ngọc)
5 C.nghệ(C.Ánh) Toán(T.Trọng) Văn(T.Tùng) T.A(T.Hưng) LSĐL(P.Thảo) C.nghê(T.Tân) T.A(T.Lộc) Toán(T.Thóa) NT(T.Khoa) LSĐL(C.Thu)
1 GDĐP(C.Nhi) KHTN(C.Ý) T.A(C.Chi) GDCD(C.Minh) Văn(T.Tùng) KHTN(C.Dương) KHTN(T.Tân) Tin(C.Phương) KHTN(C.Ánh) T.A(C.Huệ)
2 T.A(C.Chi) KHTN(C.Ý) Toán(T.Trọng) Văn(T.Tùng) LSĐL(C.Nhi) KHTN(C.Ánh) KHTN(C.Dương) T.A(C.Huệ) Tin(C.Phương) GDCD(C.Minh)
3 GDCD(C.Minh) T.A(C.Chi) Toán(T.Trọng) Văn(T.Tùng) NT(T.Hiếu) NT(T.Khoa) KHTN(C.Ánh) KHTN(T. Tân) T.A(C.Huệ) Tin(C.Phương)

4
5
1 Toán(T.Trọng) C.nghệ(C.Ánh) KHTN(C.Hà) LSĐL(C.Thảo) Toán(C.Tú) LSĐL(C.Trâm) TNHN(T.Phúc) NT(T.Hiếu) Văn(B.Thảo) T.A(C.Huệ)
2 Toán(T.Trọng) LSĐL(P.Thảo) KHTN(C.Hà) NT(C.Tiên) Toán(C.Tú) NT(T.Hiếu) LSĐL(C.Trâm) T.A(C.Huệ) Văn(B.Thảo) KHTN(C.Ánh)
3 TNHN(C.Tú) T.A(C.Chi) LSĐL(P.Thảo) KHTN(C.Hà) NT(C.Tiên) TNHN(T.Phúc) NT(T.Hiếu) Văn(B.Thảo) T.A(C.Huệ) LSĐL(C.Trâm)
4 LSĐL(C.Thảo) Toán(T.Trọng) T.A(C.Chi) KHTN(C.Hà) T.A(T.Hưng) Văn(T.Anh) Toán(T.Thóa) GDĐP(C.Tiên) LSĐL(C.Trâm) Toán(C.Ngọc)
5 T.A(C.Chi) Toán(T.Trọng) TNHN(C.Tú) T.A(T.Hưng) LSĐL(P.Thảo) Văn(T.Anh) Toán(T.Thóa) LSĐL(C.Trâm) GDĐP(C.Tiên) Toán(C.Ngọc)
1 KHTN(C.Ý) Tin(C.Phương) KHTN(C.Hà) TNHN(C.Tú) GDĐP(C.Nhi) GDCD(C.Minh) GDĐP(C.Tiên) KHTN(C.Ánh) Toán(T.Ngọc) Văn (B.Thảo)
2 KHTN(C.Ý) Văn(T.Lễ) KHTN(C.Hà) Toán(C.Tú) Tin(C.Phương) KHTN(C.Ánh) GDCD(C.Minh) Toán(T.Thóa) Toán(T.Ngọc) Văn (B.Thảo)
3 NT(T.Hiếu) KHTN(C.Ý) GDĐP(C.Nhi) Toán(C.Tú) KHTN(C.Hà) T.A(T.Lộc) KHTN(C.Ánh) Toán(T.Thóa) GDCD(C.Minh) GDĐP(C.Tiên)
4 Văn(T.Lễ) GDĐP(C.Nhi) Tin(C.Phương) NT(T.Hiếu) KHTN(C.Hà) GDĐP(C.Tiên) T.A(T.Lộc) GDCD(C.Minh) Văn(B.Thảo) NT(T.Khoa)
5

Thầy Lễ Cô Ý Thầy Tùng Cô Tú Cô Minh Thầy Lộc Thầy Tân Cô Ánh Cô Dương Cô B.Thảo
 * Ghi Chú: - Môn GDTC học trái buổi.

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
NĂM HỌC 2024 - 2025  
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